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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 242/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2020 

   

NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019    

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 15 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính 

ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 

năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 1286/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, như sau: 

1. Tổng thu, vay ngân sách nhà nước : 16.590.982.614.825 đồng 

1.1. Thu nội địa : 4.007.237.156.506 đồng 

- Thu tiền sử dụng đất : 558.096.874.677 đồng 
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- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết : 56.356.355.382 đồng 

- Thu thuế, phí, lệ phí, thu khác : 3.392.783.926.447 đồng 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu  : 45.624.794.291đồng 

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 10.391.912.340.642 đồng 

1.4 .Thu chuyển nguồn ngân sách : 2.042.813.517.327 đồng 

1.5. Thu kết dư ngân sách năm 2018 : 78.664.560.246 đồng 

1.6 Thu viện trợ, ủng hộ : 19.195.314.663 đồng 

1.7. Ghi thu vốn vay địa phương vay lại : 5.534.931.150 đồng 

2. Tổng chi ngân sách địa phương : 16.061.039.511.954 đồng 

2.1. Chi đầu tư phát triển : 1.905.190.694.086 đồng 

- Chi XDCB tập trung : 985.881.489.732 đồng 

- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất : 558.952.865.891 đồng 

- Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT : 53.138.103.000 đồng 

2.2. Chi thường xuyên : 9.557.465.962.772 đồng 

- Chi sự nghiệp kinh tế : 802.872.392.341 đồng 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : 4.519.561.884.645 đồng 

- Chi sự nghiệp y tế : 1.102.023.509.251 đồng 

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ : 24.304.284.725 đồng 

- Chi đảm bảo xã hội : 507.810.834.955 đồng 

- Chi an ninh quốc phòng : 330.459.739.492 đồng 

2.3. Chi trả lãi, phí các khoản vay : 549.064.300 đồng 

2.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 15.000 triệu đồng 

2.5. Chi CTMT, hỗ trợ mục tiêu : 2.308.114.352.246 đồng 

2.6. Chi chuyển nguồn ngân sách  : 1.828.450.793.399 đồng 

2.7. Chi nộp ngân sách Trung ương : 394.382.908.021đồng 

2.8. Ghi thu, ghi chi : 27.156.271.250 đồng 

2.9. Các nhiệm vụ chi khác : 24.729.465.880 đồng 

3. Kết dư ngân sách địa phương : 60.615.779.050 đồng 

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh : 2.363.640.772 đồng 

- Kết dư ngân sách huyện, thành phố : 40.748.723.633 đồng 

- Kết dư ngân sách xã, thị trấn : 17.503.414.645 đồng 
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4. Xử lý kết dư ngân sách địa phương   

- Bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính : 1.181.820.000 đồng 

- Chuyển vào thu NSĐP năm 2020 : 59.433.959.050 đồng 

+ Thu ngân sách tỉnh : 1.181.820.772 đồng 

+ Thu ngân sách huyện, thành phố : 40.748.723.633 đồng 

+ Thu ngân sách xã, phường, thị trấn : 17.503.414.645 đồng 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 

08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; MTTQ các 

huyện, thành phố 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, 

phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ - Lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS. 

 

 

CHỦ TỊCH 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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a h

ọc
 k

in
h t

ế 
56

4.4
00

.0
00

 
56

4.4
00

.0
00

 
  

  
  

56
4.4

00
.0

00
 

56
4.4

00
.0

00
 

  
  

  

23
 

Li
ên

 h
iệp

 cá
c h

ội
 K

ho
a h

ọc
 v

à k
ỹ t

hu
ật

 
3.1

00
.6

20
.0

00
 

3.1
00

.6
20

.0
00

 
  

  
  

3.0
85

.0
09

.0
00

 
3.0

85
.0

09
.0

00
 

  
  

  

24
 

Li
ên

 m
in

h 
cá

c H
TX

 
5.4

11
.6

94
.4

91
 

3.0
11

.6
94

.4
91

 
2.4

00
.0

00
.0

00
 

  
  

5.3
79

.5
32

.1
65

 
3.0

11
.6

94
.1

65
 

2.3
67

.8
38

.0
00

 
  

  

  
Tr

on
g 

đó
 : 

CT
M

T 
QG

 x
ây

 d
ựn

g 
NT

M
 

2.4
00

.0
00

.0
00

 
  

2.4
00

.0
00

.0
00

 
  

  
2.3

67
.8

38
.0

00
 

  
2.3

67
.8

38
.0

00
 

  
  

25
 

Hộ
i N

gư
ời

 m
ù 

1.2
46

.8
64

.3
39

 
1.2

46
.8

64
.3

39
 

  
  

  
1.2

46
.8

64
.3

39
 

1.2
46

.8
64

.3
39

 
  

  
  

26
 

Hộ
i L

uậ
t g

ia 
2.0

94
.0

70
.3

00
 

2.0
94

.0
70

.3
00

 
  

  
  

2.0
94

.0
70

.3
00

 
2.0

94
.0

70
.3

00
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 va
y 

Ch
i b

ổ 
su

ng
 q
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dự
 tr

ữ 
tà

i c
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nh
 

27
 

Đo
àn

 L
uậ

t s
ư 

36
0.0

00
.0

00
 

36
0.0

00
.0

00
 

  
  

  
36

0.0
00

.0
00

 
36

0.0
00

.0
00

 
  

  
  

28
 

Hi
ệp

 h
ội

 d
oa

nh
 n

gh
iệp

 
79

1.0
00

.0
00

 
79

1.0
00

.0
00

 
  

  
  

79
1.0

00
.0

00
 

79
1.0

00
.0

00
 

  
  

  

29
 

Hộ
i K

iến
 tr

úc
 sư

 
10

0.0
00

.0
00

 
10

0.0
00

.0
00

 
  

  
  

10
0.0

00
.0

00
 

10
0.0

00
.0

00
 

  
  

  

30
 

Hộ
i c

ựu
 G

iáo
 ch

ức
 

30
8.0

00
.0

00
 

30
8.0

00
.0

00
 

  
  

  
30

8.0
00

.0
00

 
30

8.0
00

.0
00

 
  

  
  

31
 

Cụ
c T

hố
ng

 k
ê 

10
0.0

00
.0

00
 

10
0.0

00
.0

00
 

  
  

  
99

.9
00

.0
00

 
99

.9
00

.0
00

 
  

  
  

32
 

Hi
ệp

 h
ội

 D
u 

lịc
h 

41
8.0

00
.0

00
 

41
8.0

00
.0

00
 

  
  

  
41

8.0
00

.0
00

 
41

8.0
00

.0
00

 
  

  
  

33
 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đ

ẳn
g 

Nô
ng

 lâ
m

 
8.0

21
.0

25
.9

00
 

8.0
21

.0
25

.9
00

 
  

  
  

8.0
21

.0
25

.9
00

 
8.0

21
.0

25
.9

00
 

  
  

  

34
 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đ

ẳn
g 

ki
nh

 tế
 k

ỹ t
hu

ật 
cô

ng
 n

gh
ệ 

24
.2

18
.9

78
.0

00
 

19
.2

18
.9

78
.0

00
 

5.0
00

.0
00

.0
00

 
  

  
19

.2
18

.9
78

.0
00

 
19

.2
18

.9
78

.0
00

 
  

  
  

  
Tr

on
g 

đó
: C

TM
T 

gi
áo

 d
ục

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

, v
iệc

 

làm
 v

à A
TL

Đ 
5.0

00
.0

00
.0

00
 

  
5.0

00
.0

00
.0

00
 

  
  

    
   

    
    

    
    

    
 - 

   
    

   
    

    
    

    
    

-  
  

  
  

  

35
 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đ

ẳn
g 

Sơ
n 

La
 

70
.4

18
.8

14
.2

34
 

70
.4

18
.8

14
.2

34
 

  
  

  
69

.6
96

.4
36

.8
34

 
69

.6
96

.4
36

.8
34

 
  

  
  

36
 

Tr
ườ

ng
 C

ao
 đ

ẳn
g 

Y 
tế 

27
.5

97
.3

90
.5

00
 

24
.5

97
.3

90
.5

00
 

3.0
00

.0
00

.0
00

 
  

  
24

.4
80

.0
58

.5
00

 
24

.4
80

.0
58

.5
00

 
  

  
  

  
Tr

on
g 

đó
: C

TM
T 

gi
áo

 d
ục

 n
gh

ề n
gh

iệp
 - 

vi
ệc

 

làm
 v

à a
n 

to
àn

 la
o 

độ
ng

 
3.0

00
.0

00
.0

00
 

  
3.0

00
.0

00
.0

00
 

  
  

    
   

    
    

    
    

    
 - 

   
    

   
    

    
    

    
    

-  
  

  
  

  

37
 

Tr
ườ

ng
 C

hí
nh

 tr
ị t

ỉn
h 

13
.1

36
.4

42
.2

80
 

13
.1

36
.4

42
.2

80
 

  
  

  
12

.8
10

.8
41

.5
80

 
12

.8
10

.8
41

.5
80

 
  

  
  

38
 

Tr
ườ

ng
 T

ru
ng

 cấ
p 

Lu
ật 

Tâ
y 

Bắ
c 

1.6
50

.0
00

.0
00

 
1.6

50
.0

00
.0

00
 

  
  

  
1.3

22
.2

50
.0

00
 

1.3
22

.2
50

.0
00

 
  

  
  

39
 

Ba
n 

Ch
ỉ h

uy
 p

hò
ng

, c
hố

ng
 t

hi
ên

 t
ai 

và
 t

ìm
 

ki
ếm

 cứ
u 

nạ
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1.5
00
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00
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00

 
1.5
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00
.0

00
 

  
  

  
1.5

00
.0

00
.0

00
 

1.5
00
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00

.0
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40
 

BQ
LD

A 
hỗ
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 n
gh

iệp
 cá
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on

 th
ấp

 
94

3.0
00

.0
00

 
94

3.0
00

.0
00

 
  

  
  

77
3.9

59
.9

00
 

77
3.9

59
.9

00
 

  
  

  

41
 

Bộ
 C

hỉ
 h

uy
 b

ộ đ
ội

  B
iên

 p
hò

ng
 tỉ

nh
 

23
.6

72
.4

00
.0

00
 

23
.5

12
.4

00
.0

00
 

16
0.0

00
.0

00
 

  
  

22
.9

24
.2

29
.0

00
 

22
.7

64
.2

29
.0

00
 

16
0.0

00
.0

00
 

  
  

  

Tr
on

g 
đó

: C
TM

T 
đả

m
 b

ảo
 tr
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tự

 an
 to

àn
 g

iao
 

th
ôn

g, 
ph

òn
g 

ch
áy

, c
hữ

a 
ch

áy
, p

hò
ng

 c
hố

ng
 

tộ
i p

hạ
m

 v
à m

a t
úy

 

16
0.0

00
.0

00
 

  
16

0.0
00

.0
00

 
  

  
16

0.0
00

.0
00

 
  

16
0.0

00
.0

00
 

  
  

42
 

Ba
n 

Qu
ản

 lý
 k

hu
 d

u 
lịc

h Q
G 

M
ộc

 C
hâ

u 
6.4

27
.2

42
.0

00
 

6.4
27

.2
42

.0
00

 
  

  
  

6.3
50

.0
05

.6
00

 
6.3

50
.0

05
.6

00
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dự
 tr
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tà
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nh
 

43
 

Tr
un

g 
tâm

 D
ịch

 v
ụ 

tư
 v

ấn
 v

à h
ạ t

ần
g 

kỹ
 th

uậ
t 

kh
u c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

41
9.0

00
.0

00
 

41
9.0

00
.0

00
 

  
  

  
41

9.0
00

.0
00

 
41

9.0
00

.0
00

 
  

  
  

44
 

Ba
n 

Qu
ản

 lý
 k

hu
 v

ực
 p

há
t t

riể
n 

đô
 th

ị 
51

0.0
00

.0
00

 
51

0.0
00

.0
00

 
  

  
  

48
9.0

00
.0

00
 

48
9.0

00
.0

00
 

  
  

  

45
 

Ba
n 

Qu
ản

 lý
 cá

c d
ự 

án
 O

DA
 tỉ

nh
 

19
3.6

52
.0

00
 

19
3.6

52
.0

00
 

  
  

  
18

9.1
05

.0
00

 
18

9.1
05

.0
00

 
  

  
  

46
 

Li
ên

 đ
oà

n 
lao

 đ
ộn

g 
tỉn

h 
- C

TM
T 

đả
m

 b
ảo

 tr
ật 

tự
 an

 to
àn

 g
iao

 th
ôn

g, 
ph

òn
g 

ch
áy

, c
hữ

a c
há

y,
 

ph
òn

g c
hố

ng
 tộ

i p
hạ

m
 v

à m
a t

úy
 

20
.0

00
.0

00
 

  
20

.0
00

.0
00

 
  

  
20

.0
00

.0
00

 
  

20
.0

00
.0

00
 

  
  

47
 

Tò
a á

n 
nh

ân
 d

ân
 tỉ

nh
  

2.5
14

.0
00

.0
00

 
2.4

84
.0

00
.0

00
 

30
.0

00
.0

00
 

  
  

2.5
01

.2
80

.0
00

 
2.4

71
.2

80
.0

00
 

30
.0

00
.0

00
 

  
  

  

 T
ro

ng
 đ

ó:
 C

TM
T 

đả
m

 b
ảo

 tr
ật 

tự
 an

 to
àn

 g
iao

 

th
ôn

g, 
ph

òn
g 

ch
áy

, c
hữ

a 
ch

áy
, p

hò
ng

 c
hố

ng
 

tộ
i p

hạ
m

 v
à m

a t
úy

 

30
.0

00
.0

00
 

  
30

.0
00

.0
00

 
  

  
30

.0
00

.0
00

 
  

30
.0

00
.0

00
 

  
  

48
 

Vi
ện

 k
iểm

 s
át 

nh
ân

 d
ân

 t
ỉn

h:
 -

 C
TM

T 
đả

m
 

bả
o 

trậ
t t

ự 
an

 to
àn

 g
iao

 th
ôn

g, 
ph

òn
g 

ch
áy

, 

ch
ữa

 ch
áy

, p
hò

ng
 ch

ốn
g t

ội
 p

hạ
m

 v
à m

a t
úy

 

30
.0

00
.0

00
 

  
30

.0
00

.0
00

 
  

  
30

.0
00

.0
00

 
  

30
.0

00
.0

00
 

  
  

49
 

Cô
ng

 an
 tỉ

nh
 

89
.7

47
.1

00
.0

00
 

86
.4

77
.1

00
.0

00
 

3.2
70

.0
00

.0
00

 
  

  
89

.5
58

.0
50

.0
00

 
86

.2
88

.0
50

.0
00

 
3.2

70
.0

00
.0

00
 

  
  

  

Tr
on

g 
đó

: C
TM

T 
đả

m
 b

ảo
 tr

ật 
tự

 an
 to

àn
 g

iao
 

th
ôn

g, 
ph

òn
g 

ch
áy

, c
hữ

a 
ch

áy
, p

hò
ng

 c
hố

ng
 

tộ
i p

hạ
m

 v
à m

a t
úy

 

2.2
70

.0
00

.0
00

 
  

2.2
70

.0
00

.0
00

 
  

  
2.2

70
.0

00
.0

00
 

  
2.2

70
.0

00
.0

00
 

  
  

  
 C

TM
T 

XD
 n

ôn
g 

th
ôn

 m
ới

 
1.0

00
.0

00
.0

00
 

  
1.0

00
.0

00
.0

00
 

  
  

1.0
00

.0
00

.0
00

 
  

1.0
00

.0
00

.0
00

 
  

  

50
 

Qu
ỹ 

ph
òn

g 
ch

ốn
g t

ội
 p

hạ
m

 
36

0.8
04

.5
85

 
36

0.8
04

.5
85

 
  

  
  

36
0.8

04
.5

85
 

36
0.8

04
.5

85
 

  
  

  

51
 

Cụ
c T

hi
 h

àn
h á

n 
dâ

n 
sự

 
25

.0
00

.0
00

 
25

.0
00

.0
00

 
  

  
  

25
.0

00
.0

00
 

25
.0

00
.0

00
 

  
  

  

52
 

Cơ
 q

ua
n 

th
ườ

ng
 tr

ú 
Đà

i t
iến

g 
nó

i V
iệt

 N
am

 
90

.0
00

.0
00

 
90

.0
00

.0
00

 
  

  
  

90
.0

00
.0

00
 

90
.0

00
.0

00
 

  
  

  

53
 

Th
ôn

g 
tấn

 x
ã V

iệt
 N

am
 tạ

i S
ơn

 ll
 

20
0.0

00
.0

00
 

20
0.0

00
.0

00
 

  
  

  
19

9.9
91

.8
00

 
19

9.9
91

.8
00

 
  

  
  

54
 

Ch
i c

ục
 H

ải 
qu

an
 S

ơn
 L

a 
- C

TM
T 

đả
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 b
ảo

 

trậ
t t

ự 
an

 to
àn
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iao

 th
ôn

g, 
ph

òn
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ch
áy

, c
hữ

a 

ch
áy

, p
hò

ng
 ch

ốn
g t

ội
 p

hạ
m

 v
à m

a t
úy

 

20
.0

00
.0

00
 

  
20

.0
00

.0
00

 
  

  
20

.0
00

.0
00

 
  

20
.0

00
.0

00
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su
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 tr

ữ 
tà
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55
 

Ch
i c

ục
 H

ải 
qu

an
 c

ửa
 k

hẩ
u 

Ló
ng

 S
ập

 Đ
iện

 

Bi
ên

 -
 C

TM
T 

đả
m

 b
ảo

 tr
ật 

tự
 a

n 
to

àn
 g

iao
 

th
ôn

g, 
ph

òn
g 

ch
áy

, c
hữ

a 
ch

áy
, p

hò
ng

 c
hố

ng
 

tộ
i p

hạ
m

 v
à m

a t
úy

 

20
.0

00
.0

00
 

  
20

.0
00

.0
00

 
  

  
20

.0
00

.0
00

 
  

20
.0

00
.0

00
 

  
  

56
 

Bộ
 C

hỉ
 h

uy
 Q

uâ
n 

sự
 tỉ

nh
 

70
.7

49
.8

04
.1

00
 

70
.7

49
.8

04
.1

00
 

  
  

  
70

.6
77

.1
87

.1
00

 
70

.6
77

.1
87

.1
00

 
  

  
  

57
 

Ng
ân

 h
àn

g 
ch

ín
h 

sá
ch

 x
ã h

ội
 (ủ

y 
th

ác
 ch

o 
va

y 

tín
 d

ụn
g 

đố
i v

ới
 n

gư
ời

 n
gh

èo
 v

à c
ác

 đ
ối

 tư
ợn

g 

ch
ín

h 
sá

ch
) 

6.7
00

.0
00

.0
00

 
6.7

00
.0

00
.0

00
 

  
  

  
6.7

00
.0

00
.0

00
 

6.7
00

.0
00

.0
00

 
  

  
  

58
 

Bả
o 

hi
ểm

 x
ã h

ội
 tỉ

nh
 

80
7.9

65
.4

11
.1

34
 

80
7.9

65
.4

11
.1

34
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

 

Số: 244/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2020 
  

NGHỊ QUYẾT 

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối  

ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2021 

   

                   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 15 

  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - 

ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định số 2017/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

  Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 18 tháng 

11 tháng 2020; Báo cáo thẩm tra số 1286/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2020 

của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối 

ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2021, như sau: 
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I. CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: 6.981.999 TRIỆU ĐỒNG 

 I. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ: 3.092.774 

triệu đồng. 

 1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                                 1.336.160 triệu đồng. 

 -  Phân bổ theo định mức:            735.860 triệu đồng.  

             (Trả nợ gốc nguồn vốn vay lại: 1.374 triệu đồng) 

 - Chi từ nguồn bội chi NSĐP:            241.100 triệu đồng. 

 - Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư:                       50.000 triệu đồng. 

 - Chi trả nợ lãi:                       7.200 triệu đồng. 

 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:             45.000 triệu đồng.   

 - Chi từ nguồn xổ số kiến thiết:               57.000 triệu đồng. 

1.2. Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu:                         1.756.614 triệu đồng.    

- Vốn đầu tư thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ:                 1.754.054 triệu đồng. 

 - Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ:           25.604 triệu đồng. 

 2. Chi thường xuyên:                                                       3.561.295 triệu đồng. 

3. Dự phòng ngân sách:                         102.379 triệu đồng. 

4. Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương                             220.303 triệu đồng. 

II. PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN 

SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ: 5.569.458 TRIỆU ĐỒNG.  

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

 2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua 

ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 

 Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu số 01 - Biểu mẫu số 30, Nghị định số 31/NĐ-CP 

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI 

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Dự toán 

năm 2020 

Ước TH 

năm 2020 

Dự toán 

năm 2021 

So 

sánh 

(%) 

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 
    

I Nguồn thu ngân sách 13.363.230 14.670.114 12.310.357 83,9 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 3.095.702 2.450.735 2.807.834 114,6 

2 Thu bổ sung từ NSTW 10.267.528 10.831.692 9.502.523 87,7 

- Thu bổ sung cân đối 6.093.077 6.850.041 6.093.077 88,9 

- Thu bổ sung có mục tiêu 4.174.451 3.981.651 3.409.446 85,6 

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 
    

4 Thu kết dư 
 

1.182 
 

- 

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 
 

1.386.505 
 

- 

II Chi ngân sách 13.447.430 14.670.114 12.551.457 85,6 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 6.552.214 7.529.898 6.981.999 92,7 

2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 6.895.216 7.140.216 5.569.458 78,0 

- Chi bổ sung cân đối 5.476.231 5.476.231 5.569.458 101,7 

- Chi bổ sung có mục tiêu 1.418.985 1.663.985 
 

- 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 
    

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 84.200 
 

241.100 
 

B NGÂN SÁCH HUYỆN 
   

- 

I Nguồn thu ngân sách 8.494.194 9.175.636 6.594.440 71,9 

1 

Thu ngân sách huyện được hưởng theo 

phân cấp 
1.555.358 1.535.222 1.024.982 66,8 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 6.895.216 7.140.216 5.569.458 78,0 

- Thu bổ sung cân đối 5.476.231 5.476.231 5.569.458 101,7 

- Thu bổ sung có mục tiêu 1.418.985 1.663.985 - - 

3 Thu kết dư 
 

58.252 
 

- 

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 43.620 441.946 
 

- 
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STT Nội dung 
Dự toán 

năm 2020 

Ước TH 

năm 2020 

Dự toán 

năm 2021 

So 

sánh 

(%) 

II Chi ngân sách 8.494.194 9.175.636 6.594.440 71,9 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 7.530.667 8.212.109 5.704.768 - 

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 963.527 963.527 889.672 92,3 

- Chi bổ sung cân đối 963.527 963.527 889.672 - 

- Chi bổ sung có mục tiêu 
    

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 
   

- 
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i c
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ỷ l
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41
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24

 
Ch

i c
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iám

 đị
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90
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3 
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BQ
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cá
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hu
 cô

ng
 ng
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ệp

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
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2.7
00

 
 

2.7
00

 
 

 
 

 
 

 
 

 

26
 

Ki
nh

 p
hí

 h
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trợ
 đ

ối
 vớ

i C
ôn

g 
an

 vi
ên

 ở
 bả

n, 
tiể

u 
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 dâ
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ph
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gh

ị q
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ĐN
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tỉn
h 

25
.00
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25
.00
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Đo
àn

 th
ể, 

hộ
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rự
c t

hu
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 tỉ
nh

 
64

.8
66

 
- 

64
.8

66
 

- 
- 

- 
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- 
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1 
UB

 M
ặt 

trậ
n T

ổ q
uố

c t
ỉn
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9.2

30
 

 
9.2

30
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
Đo
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 T

NC
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Hồ
 C

hí
 M

in
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7.1
85

 
 

7.1
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i L
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 hi
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 nữ
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nh

 
6.8

15
 

 
6.8
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Hộ

i N
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g d
ân
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nh

 
10

.30
6 

 
10

.30
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
Hộ

i C
ựu

 ch
iến

 bi
nh

 tỉ
nh

 
3.6

05
 

 
3.6

05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
Hộ

i n
gà

nh
 ng

hề
 N

.ng
hi

ệp
 nô

ng
 th

ôn
 

1.6
33

 
 

1.6
33
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Hộ
i L

iên
 hi

ệp
 V

ăn
 họ

c n
gh

ệ t
hu

ật 
4.0

15
 

 
4.0

15
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i C
hữ
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 đỏ
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2.2
84

 
 

2.2
84
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ườ
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 tậ
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1.9

80
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 bá
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11

 
Hộ

i N
gư

ời
 ca

o t
uổ
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 lị
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 tế

 
55
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55
8 
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 hi
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ho
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 - 
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 th
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2.0
61

 
 

2.0
61
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Li

ên
 m
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TX
 

4.0
16

 
 

4.0
16

 
 

 
 

 
 

 
 

 
18
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i N
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ời
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39
 

 
1.5

39
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t g
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20
 

Th
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 xã
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 N

am
 tạ
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ỉn

h S
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20
0 

 
20
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21
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 L

uậ
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28
0 
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 hộ
i D

oa
nh

 ng
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ệp
 

95
1 

 
95
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23
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 sư
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29
5 
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 kê
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0 
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i D
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a c
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 tỉ
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t c
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3 
Tr

ườ
ng

 C
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8.9

85
 

 
8.9

85
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
Tr
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ng

 C
ao

 đẳ
ng

 Y
 tế

 
26

.73
7 

 
26

.73
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
Ch

i đ
ào

 tạ
o n

gu
ồn

 nh
ân

 lự
c v

à S
NG

D 
2.0

00
 

 
2.0

00
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
Ch

i đ
ào

 tạ
o c

ử 
tu

yể
n, 

họ
c s

in
h L

ào
 

18
.14

9 
 

18
.14

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 

Ch
i đ

ào
 tạ

o c
án

 bộ
 cô

ng
 ch

ức
 

11
.63

7 
 

11
.63
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Tr
ườ

ng
 P

TD
T 

Nộ
i t

rú
 tỉ

nh
 

23
.94

5 
 

23
.94

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 

Tr
ườ

ng
 P

TT
H 

Tô
 H

iệu
 

18
.54

5 
 

18
.54

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

 
Tr

ườ
ng

 T
HP

T 
Ch

uy
ên

 
22

.86
1 

 
22

.86
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
 

Tr
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ng
 P

TT
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TN
 M

ộc
 C
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10
.09
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10
.09
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12
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ng

 P
TT
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Ch
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g S

in
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11
.56

6 
 

11
.56

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
13
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ng

 P
TT
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Ch

u V
ăn

 T
hị

nh
 

14
.16

8 
 

14
.16

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
14

 
Tr

ườ
ng

 T
HP
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Th

uậ
n C

hâ
u 

13
.28

4 
 

13
.28

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
15
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ng

 T
HP
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M

ai 
Sơ
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16

.09
8 

 
16

.09
8 
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17
.39

7 
 

17
.39

7 
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 L
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.03
1 

 
15

.03
1 
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ên
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.52
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15
.52

0 
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.41
5 
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.41
5 
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c Y

ên
 

15
.96

0 
 

15
.96

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
21

 
Tr
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ng

 T
HP

T 
M

ườ
ng

 L
a 

19
.29

6 
 

19
.29

6 
 

 
 

 
 

 
 

 
22

 
Tr

ườ
ng

 T
HP

T 
Qu

ỳn
h N

ha
i 

15
.66

2 
 

15
.66

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
23

 
Tr

ườ
ng

 T
HP

T 
Sô

ng
 M

ã 
15

.77
5 

 
15

.77
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

24
 

Tr
ườ

ng
 T

HP
T 

Số
p C

ộp
 

20
.06

7 
 

20
.06

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
25

 
Tr

ườ
ng

 T
HP

T 
Ng

uy
ễn

 D
u 

12
.68

4 
 

12
.68

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
26

 
Tr

ườ
ng

 T
HP

T 
Tô

ng
 L

ện
h 

21
.89

3 
 

21
.89

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
27

 
Tr

ườ
ng

 T
HP

T 
Cò

 N
òi

 
11

.81
7 

 
11

.81
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
 

Tr
ườ

ng
 T

HP
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M
ộc

 H
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11
.18
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11
.18

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
29

 
Tr

ườ
ng

 T
HP

T 
Ch

iền
g K

hư
ơn

g 
12

.47
6 

 
12

.47
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
 

Tr
ườ

ng
 T

HP
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M
ườ

ng
 L

ầm
 

15
.25
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15
.25

4 
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ng
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Tâ

n L
ập

 
7.6

79
 

 
7.6

79
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ng
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n L

an
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7.6
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7.6
23
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ng
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7.8
94

 
 

7.8
94
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7.6
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7.6
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6 
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Tr
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HP
T 
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9.5
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9.5

19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

38
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HP
T 

Ph
iên

g K
ho

ài 
12

.04
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.04
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

39
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HP
T 

Vâ
n H

ồ 
8.3

24
 

 
8.3
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40
 

Tr
un

g t
âm

 G
iáo

 dụ
c t

hư
ờn

g x
uy

ên
 tỉ

nh
 

5.0
21

 
 

5.0
21

 
 

 
 

 
 

 
 

 
41

 
Tr

ườ
ng

 P
TD

T 
nộ

i t
rú

 cá
c h

uy
ện

 
15

6.2
12

 
 

15
6.2

12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42
 

Ch
i h

oạ
t đ

ộn
g n

gh
iệp

 vụ
 

8.1
69

 
 

8.1
69
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 cấ
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70

9 
 

15
 

Hộ
i K

ho
a h

ọc
 ki

nh
 tế

 
55

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

55
8 

 
16

 
Hộ

i L
iên

 hi
ệp

 K
ho

a h
ọc

 - 
kỹ

 th
uậ

t 
2.0

61
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.0

61
 

 
17

 
Li

ên
 m

in
h H

TX
 

4.0
16

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.0
16

 
 

18
 

Hộ
i N

gư
ời

 m
ù 

1.5
39

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.5
39

 
 

98 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 02 + 03/Ngày 25-01-2021



ST
T 

Tê
n 

đơ
n 

vị
 

Tổ
ng

 số
 

Tr
on

g 
đó

 

Ch
i G

D 
   

   
    

    
 

ĐT
 v

à 
   

    
    

   
 

dạ
y 

ng
hề

 

Ch
i K

H
CN

 Ch
i a

n 
ni

nh
 

qu
ốc

 p
hò

ng
 

Ch
i y

 tế
,  

dâ
n 

số
 v

à 

gi
a 

đì
nh

 

Ch
i  

   
    

    
 

vă
n 

hó
a 

th
ôn

g 
tin

 

Ch
i p

há
t 

th
an

h 

tr
uy

ền
 

hì
nh

 

Ch
i t

hể
 d

ục
 

th
ể t

ha
o 

Ch
i b

ảo
 

vệ
 m

ôi
 

tr
ườ

ng
 

Ch
i c

ác
 

ho
ạt

 đ
ộn

g 

ki
nh

 tế
 

Ch
i Q

LN
N,

 

Đả
ng

 v
à 

    
    

    
  

đo
àn

 th
ể 

Ch
i đ

ảm
  

bả
o 

xã
 h

ội
 

19
 

Hộ
i L

uậ
t g

ia 
1.7

31
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.7

31
 

 
20

 
Th

ôn
g t

ấn
 xã

 V
iệt

 N
am

 tạ
i t

ỉn
h S

ơn
 L

a  
20

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
0 

 
21

 
 Đ

oà
n L

uậ
t s

ư 
 

28
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
28

0 
 

22
 

Hi
ệp

 hộ
i D

oa
nh

 ng
hi

ệp
  

95
1 
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